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Câu 1: Nét đặc trưng cơ bản về khí hậu của miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ: 

	  A. Ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc giảm sút, tính chất nhiệt đới tăng dần.

	  B. Gió mùa Đông Bắc hoạt động mạnh tạo nên 1 mùa đông lạnh.

	  C. Có khí hậu cận xích gió mùa, phân chia 2 mùa mưa - khô rõ rệt.

	  D. Ảnh hưởng của biển tăng dần.


Câu 2: Sự phân hóa thiên nhiên theo hướng Ðông – Tây ở vùng đồi núi nuớc ta chủ yếu là do:
	  A. Tác động của biển vào đất liền.

	  B. Ánh nắng mặt trời chiếu xuống khác nhau giữa 2 suờn núi.

	  C. Hướng vòng cung của vùng Đông Bắc hút gió mùa xuống sâu phía Nam.

	  D. Tác động của gió mùa với hướng của các dãy núi.


Câu 3: Ở nước ta, các đồng bằng hạ lưu sông được bồi tụ, mở mang nhanh chóng là hệ quả của.
	  A. Sông ngòi nhiều nước.     B. Quá trình xâm thực, bóc mòn mạnh mẽ ở vùng núi.

	  C. Mạng lưới sông ngòi dày đặc.      D. Chế độ nước sông theo mùa.


Câu 4: Điểm nào sau đây không đúng với thiên nhiên vùng biển và thềm lục địa nước ta
	  A. Đường bờ biển Nam Trung Bộ bằng phẳng.

	  B. Thềm lục địa miền trung thu hẹp tiếp giáp với vùng biển nước sâu.

	  C. Vùng biển lớn gấp ba lần diện tích đất liền.

	  D. Thềm lục địa phía Bắc và phía Nam có đáy nông mở rộng.


Câu 5: Ở nước ta, những nơi có mùa mưa và mùa khô rõ rệt là: 

	  A. Nam Bộ và ven biển Trung Bộ.            B. Vùng núi Tây Bắc và vùng núi Trường Sơn Bắc.

	  C. Vùng núi Tây Bắc và Tây Nguyên.       D. Nam Bộ và Tây Nguyên.


Câu 6: Nhóm đất có diện tích lớn trong đai nhiệt đới gió mùa chân núi là: 

	  A. Đất đồng bằng.
	B. Đất feralit vùng đồi núi thấp.

	  C. Đất mùn axit núi cao.
	D. Đất feralit


Câu 7: Đây là một biện pháp quan trọng nhằm bảo vệ rừng đặc dụng.
	  A. Đảm bảo duy trì phát triển diện tích và chất lượng rừng.

	  B. Bảo vệ cảnh quan, đa dạng sinh học ở các vườn quốc gia.

	  C. Gây trồng rừng trên đất trống đồi trọc.

	  D. Có kế hoạch,biện pháp bảo vệ nuôi dưỡng rừng hiện có.


Câu 8: Điểm cực Bắc, Nam, Tây, Đông của nước ta lần lượt thuộc các tỉnh: 

	  A. Hà Giang, Cà Mau, Điện Biên, Khánh Hòa.

	  B. Hà Giang, Cà Mau, Lào Cai, Khánh Hòa.

	  C. Hà Giang, Cà Mau, Điện Biên, Bình Thuận.

	  D. Hà Giang, Cà Mau, Lai Châu, Ninh Thuận.


Câu 9: Ảnh hưởng của biển Đông làm cho khí hậu nước ta: 

	  A. Hệ sinh thái đa dạng.

	  B. Mang tính chất hải dương điều hòa, lượng mưa lớn.

	  C. Bờ biển mài mòn

	  D. Vùng biển nước ta giàu khoáng sản và hải sản.


Câu 10: Điểm cực Nam của nước ta là xã Đất Mũi thuộc tỉnh 

	  A. Cà Mau.
	B. Sóc Trăng.
	C. Bạc Liêu. 
	D. Kiên Giang.


Câu 11: Đặc điểm nào sau đây không đúng về vùng nội thủy của nước ta
	  A. Là vùng nước tiếp giáp với đất liền, ở phía trong đường cơ sở.

	  B. Là đường cơ sở để tính chiều rộng lãnh hải của nước ta.

	  C. Vùng nội thủy được xem như bộ phận lãnh thổ trên đất liền.

	  D. Được tính từ mép nước thủy triều thấp nhất đến đường cơ sở.


Câu 12: Địa hình đồng bằng và đồi núi thấp (dưới 1000m) chiếm bao nhiêu phần trăm diện tích của nước ta? 
	  A. 75%.
	B. 65%.
	C. 85%.
	D. 95%.


Câu 13: Thời gian qua, mức gia tăng dân số nước ta giảm là do: 

	  A. Kết quả của chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình.

	  B. Tỉ lệ người trong độ tuổi sinh đẻ giảm.

	  C. Quy mô dân dân số giảm.

	  D. Dân số có xu hướng già hóa.


Câu 14: Chất lượng nguồn lao động nước ta được nâng lên nhờ

	  A. Tăng cường giáo dục hướng nghiệp và dạy nghề trong trường phổ thông.

	  B. Việc đẩy mạnh công nghiệp hoá và hiện đại hoá đất nước.

	  C. Việc tăng cường xuất khẩu lao động sang các nước phát triển.

	  D. Những thành tựu trong phát triển văn hoá, giáo dục, y tế.


Câu 15: Dân cư tập trung đông đúc ở Đồng bằng sông Hồng không phải là do:
	  A. Có điều kiện thuận lợi cho sản xuất và cư trú.

	  B. Có nhiều trung tâm công nghiệp.

	  C. Trồng lúa nước cần nhiều lao động.

	  D. Vùng mới được khai thác gần đây.


Câu 16: Gia tăng dân số tự nhiên được tính bằng: 

	  A. Tỉ suất sinh trừ tỉ suất tử cộng với số người nhập cư.

	  B. Tỉ suất sinh thô trừ tỉ suất tử thô. 

	  C. Tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên và gia tăng cơ giới. 

	  D. Tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên cộng với tỉ lệ xuất cư


Câu 17: Trong điều của nước ta hiện nay, vai trò nào của ngành chăn nuôi có xu hướng ngày càng giảm xuống? 

	  A. Cung cấp sức kéo và phân bón.

	  B. Cung cấp nguồn thực phẩm cho con người.

	  C. Cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp chế biến.

	  D. Phục vụ cho xuất khẩu.


Câu 18: Thành phần kinh tế nào có vai trò ngày càng quan trọng trong nền kinh tế quốc dân?
	  A. Kinh tế nhà nước.
	B. Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.

	  C. Kinh tế cá thể.
	D. Kinh tế tập thể.


Câu 19: Đa dạng hoá nông nghiệp sẽ có tác động: 

	  A. Tạo nguồn hàng tập trung cho xuất khẩu.

	  B. Giảm thiểu rủi ro trước biến động của thị trường.

	  C. Giảm bớt tình trạng độc canh.     D. Tạo điều kiện cho nông nghiệp hàng hoá phát triển.


Câu 20: Trở ngại lớn nhất để phát triển tập trung công nghiệp ở trung du và miền núi là

	  A. Giao thông vận tải.
	B. Thời tiết không ổn định.

	  C. Lao động kĩ thuật kém.
	D. Thiếu nguồn nhiên liệu.


Câu 21: Tuyến đường bộ xuyên Á nối PhnômPênh(Campuchia) với TP. Hồ Chí Minh đi qua cửa khẩu quốc tế nào?
	  A. Lao Bảo.
	B. Lệ Thanh.
	C. Tân Thanh.
	D. Mộc Bài.


Câu 22: Ngành nuôi trồng thuỷ sản phát triển mạnh ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long vì: 

	  A. Lao động có trình độ cao.

	  B. Có hai mặt giáp biển, ngư trường lớn.

	  C. Có hệ thống sông ngòi, kênh rạch chằng chịt.

	  D. Có nguồn tài nguyên thuỷ sản phong phú.


Câu 23: Ý nào sau đây không phải là phương hướng chủ yếu để tiếp tục hoàn thiện cơ cấu ngành công nghiệp ở nước ta hiện nay
	  A. Đẩy mạnh phát triển tất cả các ngành công nghiệp.

	  B. Đầu tư theo chiều sâu, đổi mới trang thiết bị.

	  C. Xây dựng cơ cấu ngành công nghiệp tương đối linh hoạt.

	  D. Tập trung phát triển một số ngành quan trọng và có thế mạnh.


Câu 24: Nước ta 3/4 diện tích là đồi núi lại có nhiều rừng ngập mặn, rừng phi lao ven biển cho nên: 

	  A. Rừng ở nước ta rất dễ bị tàn phá.

	  B. Việc trồng và bảo vệ rừng sử dụng một lực lượng lao động đông đảo.

	  C. Lâm nghiệp có vai trò quan trọng hàng đầu trong cơ cấu nông nghiệp.

	  D. Lâm nghiệp có vị trí đặc biệt trong cơ cấu kinh tế của hầu hết các vùng lãnh thổ.


Câu 25: Một trong những biểu hiện về sự khai thác ngày càng có hiệu quả của nền nông nghiệp nhiệt đới ở nước ta là

	  A. Giá trị sản xuất nông nghiệp ngày càng chiếm tỉ trọng cao trong cơ cấu GDP.

	  B. Tính mùa vụ được khai thác tốt hơn nhờ đẩy mạnh hoạt động vận tải, áp dụng rộng rãi công nghiệp chế biến và bảo quản nông sản.

	  C. Lao động trong khu vực kinh tế nông – lâm- ngư nghiệp ngày càng chiếm tỉ trọng cao trong nền kinh tế quốc dân.

	  D. các sản phẩm nông nghiệp đã đáp ứng đầy đủ nhu cầu tiêu dùng tại chỗ của người dân.


Câu 26: Trong các tuyến đường sắt sau, tuyến dài nhất là: 

	  A. Lưu Xá – Kép – Uông Bí                 B. Hà Nội – Thái Nguyên

	  C. Hà Nội – Lào Cai                             D. Hà Nội - Hải Phòng


Câu 27: Các trung tâm công nghiệp có ý nghĩa quốc gia gồm có: 

	  A. Hà Nội, Hải Phòng.                                          B. Đà Nẵng – Cần Thơ – Hải phòng.

	  C. Hà Nôi, TP Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.            D. Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội.


Câu 28: Cơ sở nhiên liệu cho nhà máy nhiệt điện ở Miền Bắc chủ yếu là: 

	  A. Dầu nhập nội.
	B. Than.
	C. Dầu mỏ.
	D. Khí đốt.


Câu 29: Ở nước ta, vùng có mức độ tập trung công nghiệp theo lãnh thổ vào loại cao nhất là: 

	  A. Đồng bằng sông Cửu Long.
	B. Tây Nguyên.

	  C. Duyên hải Nam Trung Bộ.
	D. Đồng bằng sông Hồng và vùng phụ cận.


Câu 30: Đây là đặc điểm của một khu công nghiệp tập trung. 

	  A. Thường gắn liền với một điểm dân cư, có vài xí nghiệp.

	  B. Ranh giới mang tính quy ước, không gian lãnh thổ khá lớn.

	  C. Thường gắn liền với một đô thị vừa hoặc lớn.

	  D. Có phân định ranh giới rõ ràng, không có dân cư sinh sống.


Câu 31: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, hãy cho biết vùng khí hậu nào dưới đây không có gió Tây khô nóng? 

	  A. Vùng khí hậu Bắc Trung Bộ.
	B. Vùng khí hậu Tây Bắc Bộ.

	  C. Vùng khí hậu Nam Trung Bộ.
	D. Vùng khí hậu Đông Bắc Bộ.


Câu 32: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15, đô thị nào dưới đây có quy mô dân số (2007) dưới 500 nghìn người?
	  A. Đà Nẵng 
	B. Biên Hòa
	C. Cần Thơ 
	D. Hạ Long


Câu 33: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 17, Khu kinh tế cửa khẩu duy nhất của vùng Tây Nguyên (năm 2007) là:
	  A. Cha Lo
	B. Bờ Y
	C. Lao Bảo
	D. Cầu Treo


Câu 34: Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 23, hãy cho biết cảng nào sau đây không phải là cảng biển?
	  A. Cảng Thuận An
	B. Cảng Đà Nẵng
	C. Cảng Cần Thơ
	D. Cảng Sài Gòn


Câu 35: Cho bảng số liệu 

Sản lượng và giá trị sản xuất thủy sản của nước ta trong gia đoạn 2005-

	Năm
	2005
	2007
	2009
	2010

	Sản lượng (nghìn tấn) trong đó:
	3476
	4200
	4870
	5128

	- Khai thác
	1988
	2075
	2280
	2421

	- Nuôi trồng
	1479
	2125
	2590
	2707

	Giá trị sản xuất(tỉ đồng)
	38.784
	47014
	53.654
	56.966


Dạng biểu đồ nào thích hợp để thể hiện sản lượng và giá trị sản xuất thủy sản nước ta trong giai đoạn 2005-2010?

	  A. Biểu đồ kết hợp (cột chồng và đường)
	B. Biều đồ cột chồng

	  C. Biểu đồ miền
	D. Biểu đồ tròn


Câu 36: Cho bảng số liêu: 

Dân số Việt Nam từ 1901 – 2006 (đơn vị: triệu người)

	Năm
	Số dân
	Năm
	Số dân

	1901
	13,0
	1970
	41,0

	1921
	15,5
	1979
	52,7

	1936
	18,8
	1989
	64,8

	1956
	27,5
	1999
	76,6

	1960
	30,2
	2006
	84,2


Để thể hiện tình hình tăng dân số nước ta giai đoạn 1901 – 2006 ta vẽ biểu đồ nào sau đây thích hợp nhất?

	  A. Biểu đồ tròn
	B. Biểu đồ đường 
	C. Biểu đồ cột
	D. Biểu đồ miền


Câu 37: Cho bảng số liệu: DIỆN TÍCH RỪNG CỦA VIỆT NAM QUA CÁC NĂM 

	Năm
	Tổng diện tích có rừng (triệu ha)
	Diện tích rừng tự nhiên (triệu ha)
	Diện tích rừng trồng (triệu ha)
	Độ che phủ rừng (%)

	1943
	14,3
	14,3
	0
	43,0

	1993
	7,2
	6,8
	0,4
	22,0

	2005
	12,7
	10,2
	2,5
	38,0

	2010
	13,4
	10,3
	3,1
	39,5

	2014
	13,8
	10,1
	3,7
	40,4


Nhận xét nào sau đây không đúng với bảng số liệu trên?

	  A. Giai đoạn năm 1943 - 1993, trồng rừng không bù lại được so với nạn phá rừng

	  B. Diện tích rừng trồng của nước ta liên tục tăng

	  C. Độ che phủ rừng của nước ta giảm liên tục

	  D. Năm 1943, diện tích rừng của nước ta hoàn toàn là rừng tự nhiên


Câu 38: Cho bảng số liệu: CƠ CẤU GDP PHÂN THEO THÀNH PHẦN KINH TẾ (GIÁ THỰC TẾ) CỦA NƯỚC TA QUA CÁC NĂM (Đơn vị: %) 

	                                                             Năm

Thành phần
	1995
	2000
	2005
	2010
	2013

	Kinh tế Nhà nước
	40,2
	38,5
	38,4
	33,6
	31,9

	Kinh tế ngoài Nhà nước, Trong đó:
	53,5
	48,2
	45,6
	49,1
	48,2

	-Kinh tế tập thể
	10,1
	8,6
	6,8
	4,6
	4,5

	-Kinh tế tư nhân
	7,4
	7,3
	8,9
	7,9
	8,7

	-Kinh tế cá thể 
	36,0
	32,3
	29,9
	36,6
	35,0

	Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài
	6,3
	13,3
	16,0
	17,3
	19,9


Nhận xét nào sau đây là đúng từ bảng số liệu trên? 

	  A. Thành phần kinh tế có vốn đầu tư của nước ngoài có tỉ trọng giảm

	  B. Thành phần kinh tế Nhà nước có tỉ trọng giảm liên tục

	  C. Thành phần kinh tế cá thể chiếm tỉ trọng thấp

	  D. Thành phần kinh tế ngoài Nhà nước có tỉ trọng giảm liên tục


Câu 39: Cho biểu đồ sau:
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Căn cứ vào biểu đồ, cho biết biểu đồ trên thể hiện nội dung nào sau đây.

A. Tốc độ tăng trưởng của dân số, sản lượng lương thực và bình quân lương thực theo đầu người qua các năm.

B. Dân số, sản lượng lương thực và bình quân lương thực theo đầu người năm 2015.

C. Dân số, sản lượng lương thực và bình quân lương thực theo đầu người qua các năm.

D. Tốc độ tăng trưởng của dân số, sản lượng lương thực và bình quân lương thực đầu người năm 2015.

Câu 40: Cho biểu đồ sau:


[image: image2.png]2000 2004 2006 2010 2014 Nam
() Nevg - tim e ) Congaphikp-xivemng  ED Dby :
chuyén dich co cdu GDP phan theo khu viee kinh 1€ ciia medc ta qua cdc nam




Căn cứ vào biểu đồ, cho biết nhận xét nào dưới đây là đúng

A. Cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế của nước ta chuyển dịch theo hướng tiến bộ.

B. Tỉ trọng của khu vực công nghiệp – xây dựng liên tục tăng.

C. Giai đoạn 1990 – 2014, tỉ trọng của khu vực nông – lâm – ngư nghiệp luôn thấp nhất.

D. Tỉ trọng của các khu vực trong GDP của nước ta luôn bằng nhau.

---------- HẾT ----------
- Học sinh được sử dụng Atlat Địa lí Việt Nam do Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam phát hành.

- Giám thị coi thi không giải thích gì thêm.

Đáp án : 1.C 2.D 3.B 4.A 5.D 6.B 7.B 8.A 9.B 10.A 11.D 12.C 13.A 14.D 15.D 16.B 17.A 18.B 19.B 20.A 21.D 22.C 23.A 24.D 25.B 26.C 27.D 28.B 29.D 30.D 31.D 32.D 33.B 34.C 35.A 36.B 37.C 38.B 39.A 40.A
Trang 1/5- Mã Đề 209


_1547970782

